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dưỡng
- Ăn uống


































- Chăm sóc giấc ngủ

	- Nhận biết một số thực phẩm thông thường quen thuộc.

- Cân nặng của trẻ nằm trong kênh A:
  + Trẻ trai : 14,4 – 23,5 kg.
  + Trẻ gái :  13,8 – 23,2 kg.
- Chiều cao của trẻ nằm trong kênh A.
  + Trẻ trai :  100,7 – 119,1 cm
   + Trẻ gái :  99,5 – 117,2 cm.
- Trẻ nhận biết được các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng đủ chất với sự phát triển của cơ thể mình.
- Biết mời cô, mời bạn trước lúc bắt đầu ăn uống.
- Cầm thìa tay phải, tự xúc cơm ăn gọn gàng, thành thạo, ăn từ tốn, nhai kỹ, không nói chuyện đùa nghịch trong khi ăn. ăn hết suất, ngon miệng . Ngồi ngay ngắn, không co chân lên ghế, không làm đổ vãi.
- Biết làm một số việc tự phục vụ, lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Biết giữ VS trong ăn uống.
Chỗ ngủ thông thoáng mát mẻ về mùa hè, ấm mùa đông, sạch sẽ yên tĩnh. Ít ánh sáng khi trẻ ngủ.
- Trẻ ngủ thoải mái, có đủ giường gối, chăn mùa đông, quạt mùa hè.
- Trẻ có thói quen ngủ trưa 1 giấc từ 150 phút.
- Trẻ ngủ ngon giấc, đầy giấc
- Biết làm một số việc tự phục vụ
	- Tổ chức bữa ăn cho trẻ ở lớp.
+ Sắp xếp bàn ghế ngay thẳng hàng – có đủ bàn ghế cho trẻ.
+ Chuẩn bị đĩa đựng cơm rơi, đĩa đặt khăn ẩm lau tay.
- Trẻ được cân đo  theo dõi sức khỏe trên biểu đồ tăng trưởng lần 1
- Giới thiệu với trẻ về  món ăn trẻ đang ăn, cung cấp chất gì, tác dụng của  thức ăn với cơ thể.
- Giáo dục dinh dưỡng lồng ghép vào hoạt động có chủ đích vào hoạt động góc, các hoạt động trong ngày của trẻ.
Trò chuyện với trẻ, xem tranh đọc thơ, bài hát, kể chuyện, sinh nhật, hội thi, lễ hội.
- Cho trẻ chơi chọn nhóm TP theo gợi ý của cô.
-Tập cho trẻ có thói quen làm một số việc phục vụ nh tự lấy ghế ngồi, ăn xong tự lấy nước uống, lấy khăn lau miệng, cất đồ dùng đúng nơi quy định.






- Chuẩn bị đầy đủ gối giường chiếu cho trẻ đi vệ sinh trước lúc ngủ.
- Tập cho trẻ tự đi lấy gối, chăn.
- Tạo sự êm dịu bằng hát ru để trẻ ngủ dễ dàng, không có trẻ thức.
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	Vệ sinh 
VS cá nhân trẻ

- Rửa tay lau mặt



- Vệ sinh răng
miệng.
















- Vệ sinh đi đại tiểu tiện



- VS quần áo giày dép

Vệ sinh
VS cá nhân cô
	- Đảm bảo đồ dùng cá nhân trẻ đầy đủ, riêng biệt.
- Trẻ tự rửa tay lau mặt
 trước và sau khi ăn đúng thao tác lấy đúng đồ dùng của mình.
- Biết rửa tay, mặt khi bẩn và sau khi đi vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng.

- Vệ sinh răng miệng cho trẻ
Sau khi ăn

















- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ vệ sinh nhà vệ sinh.


-VS quần áo giày dép
- Luyện cho trẻ có thói quen, hành vi vệ sinh, giữ VS cá nhân sạch sẽ.
- VS da, tóc, móng tay
- VS răng miệng
- VS áo quần, đồ dùng cá nhân
- Khám SK định kỳ

	- Mỗi trẻ có 1 khăn mặt riêng có ký hiệu.
- Có đủ nước sạch – trẻ rửa tay dưới vòi nước sạch vừa tầm tay trẻ, có xà phòng, xô đựng cho rửa khi rửa tay.
- Mua đủ giấy VS mềm, sạch.
- Tổ chức cho trẻ hoạt động VS tự phục vụ dưới sự giám sát gợi ý của cô nhắc trẻ thực hiện đúng thao tác.
- Khu vực VS có đủ rộng, thoáng, sạch.
- Trò chuyện với trẻ về VS cá nhân.
- Lồng ghép vào các hoạt động học tập vào hoạt động vui chơi, các hoạt động trong ngày,mọi lúc, mọi nơi.
- Tập cho trẻ thói quen uống, súc miệng sau khi ăn, súc nước muối sáng ngủ dậy..
Làm quen giữ VS răng miệng và tập đánh răng phối hợp gia đình tập cho trẻ ở nhà, bỏ thói quen ăn quà vặt, kẹo, bánh ngọt.
- Khám răng định kỳ (tuyên truyền phụ huynh) để chữa răng khi bị đau.
Luyện thở bằng mũi để răng miệng không bị khô.
Hướng dẫn nhắc nhở trẻ đi VS đúng nơi quy định, bỏ giấy vệ sinh vào nơi quy định, biết xả
 nước vào bệt sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng sau khi đi đại tiện. 
- Thay quần khi trẻ đái ớt, cởi bớt áo quần khi trời nóng, mặc khi trời lạnh. Mặc quần áo phù hợp thời tiết.
- Có dép đi trong lớp, dép ở nhà.
- Cô cắt ngắn móng tay, vệ sinh tóc, da, tắm rửa hàng tháng, đầu tóc chải cặp gọn gàng, sạch sẽ.
- Rửa tay sạch bằng xà phòng và nước sạch trước khi cho trẻ ăn hoặc tiếp xúc với thức ăn, sau khi đi vệ sinh. Sau khi làm vệ sinh cho trẻ quét rác lau nhà.
- Đeo khẩu trang khi chia thức ăn, khi ho, sổ mũi, viêm họng.
- Quần áo gọn gàng, sạch sẽ, mặc đồng phục công tác khi ở 
trường.
- Tham gia vào thực hiện khám SK định kỳ do trường tổ chức.
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	Vệ sinh môi trường
- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi.


- vệ sinh nhóm lớp, nhà vệ sinh.
- xử lý rác,
 nước thải.

- Giữ sạch nguồn nước
	- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi sạch sẽ.
- Vệ sinh phòng nhóm, sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi gọn gàng.
- Có đủ nước sạch, đổ dùng cho trẻ thực hiện vệ sinh.
- Giữ sạch nền nhà phòng học.
- Vệ sinh sân trường, xung quanh lớp học.
- Tạo môi trường cây xanh bóng mát ở sân 
Trường, xử lý rác thải, 
nước thải.
- Biết giữ sạch nguồn nước
	- Lên lịch vệ sinh đồ dùng, đồ chơi định kỳ hàng tuần, ngày.
- Không sử dụng đồ dùng ăn uống bằng nhựa.
- Đánh chùi xô chậu, đồ dùng hàng ngày bằng khăn ẩm.
- Đồ dùng đồ chơi bằng nhựa gỗ tránh vỡ dễ chùi, rửa.

- Lau quét nền nhà sau khi ăn cơm, lát gạch nền nhà, thoáng mát phòng trước giờ đón trẻ và giờ ngủ.
- Tập thói quen để dép ở nhà bên ngoài
- Tập cho trẻ thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi.
-Giáo dục trẻ BVMT trong tiết học, vui chơi, tham quan mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm điện nước, biết bảo vệ nguồn nước sạch. 
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	Chăm sóc Sức khỏe 
* Khám sức khỏe định
Kỳ, cân do TDSK trẻ



















*Tiêm chủng và  
Phòng dịch      
	- Cân đo theo dõi sức khỏe qua biểu đồ tăng trưởng cho trẻ SD D.
- 100% trẻ ở trường 
đợt  khám sức khỏe, được cân đo theo dõi biểu đồ.
- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh
 dưỡng xuống dưới 7% cuối năm phòng chống suy sinh
 dưỡng,  béo phì, theo dõi chiều cao trẻ.
-  Cần có tủ thuốc nhà
 trường
- Xử trí ban đầu một số bệnh thường gặp, kỹ năng chăm sóc.
- Trẻ phát triển bình
 thường, cân đối về cân nặng, chiều cao của lứa tuổi.trẻ vui vẻ, yên tâm, thích đi học, khỏe mạnh, trẻ được đảm bảo an toàn thân thể.

- 100% trẻ được tiêm chủng các bệnh thường gặp cần tiêm phòng ở độ tuổi này.
-Trẻ tiêm đúng, đủ mũi vắc xin.
- Phòng và chống dịch bệnh không để dịch bệnh xảy ra lây lan trong trường học.
	- Phối hợp với Trạm y tế khám SK trẻ 2 lần/năm vào tháng 10 – tháng 3 hàng năm.
- Thực hiện cân đo theo dõi biểu đồ 1 quý/lần. Các kết quả được ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi sức khoẻ và biểu đồ tăng trưởng.
- Thông báo trao đổi với phụ huynh tình hình sức khoẻ, tình trạng bệnh lý của trẻ để tìm giải pháp chữa trị điều chỉnh chế độ  nuôi dưỡng chăm sóc SK trẻ – suy dinh dưỡng, béo phì, thấp còi, bị bệnh, bị khuyết tật.
- Xây dựng tủ thuốc có cửa với một số thuốc thông
 thường giảm sốt, bông, ô xi già, bằng dầu cao, ô rê dôn...
- Thường xuyên kiểm tra ATTP, kiểm tra an toàn đồ dùng đồ chơi trong lớp, ngoài trời, không dùng đồ chơi có độc hại, sắc nhọn, dễ vỡ, chữa đồ dùng đồ chơi hỏng hóc.
Nhà trường kết hợp với trạm y tế xã để khám sức khỏe định kỳ, và tiêm  phòng, đúng ,đủ mũi vắc xin các bệnh ở độ tuổi này.
- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh phòng chống bệnh (tay chân miệng), Và các bệnh dịch khác.
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	An toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp

	- Phòng tránh không để tai nạn xảy ra trong 
Trường học.
-đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể lực và tâm lý 
	- Giáo dục trẻ thói quen vệ sinh, giữ sạch môi trường trong học tập, vui chơi, hoạt động trong ngày, trong lễ hội, hội thi.
- Giáo dục cho trẻ nhận biết  một số nguy cơ không an toàn để tránh và nói cho người lớn biết để cất hoặc sửa chữa.
- Cách bảo vệ chăm sóc các bộ phận của cơ thể và giác quan.
	



* Đánh giá sự phát triển của trẻ:
 - Tình trạng sức khỏe của trẻ:
 - Kỹ năng của trẻ:

MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe  

	MT 1. Khỏe mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
[bookmark: _heading=h.1dwcgo5azdev]- Cân nặng:
+ Trẻ trai:14,1 - 24,2kg
+ Trẻ gái: 13,7 - 24,9kg
- Chiều cao:	
+  Trẻ trai: 100,7 - 119,2 cm
+ Trẻ gái: 99,9 - 118,9cm
	- Chế độ dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của trẻ theo độ tuổi.
- Cân đo theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ  3 lần/năm.
+ Cân đo trẻ suy dinh dưỡng, béo phì theo dõi 1 lần/tháng
- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm 
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo biểu đồ phát triển.

	- Tổ chức giờ ăn
- Tổ chức cân, đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng của trẻ 

	MT 6. Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn
	+ Biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
+ Trò chơi: tổ chức bữa ăn
* ƯD PP Montessori: Tổ chức bữa ăn
	- Tổ chức hoạt động ăn trưa

	* Phát triển vận động


	MT 12. Thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.

	- Trẻ thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo hiệu lệnh:
- Hô hấp: hít vào thở ra
- Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp vẫy bàn tay, nắm mở bàn tay).
+ Co và duỗi bàn tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).
- Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
+ Quay sang trái, sang phải.
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
- Chân:
+ Nhún chân
+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
HĐ: Những quả bóng màu; gà trống....
	- Tổ chức hoạt động thể dục sáng
- Tổ chức hoạt động học
- Hoạt động chơi ngoài trời


	MT 13. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
	- Đi bằng gót chân
- Đi khuỵu gối
- Đi lùi. 

	- Tổ chức hoạt động học:
+ Đi bằng gót chân
+ Đi khuỵu gối
+ Đi lùi. 
- Hoạt động chơi ngoài trời

	*Lĩnh vực phát triển nhận thức

	* Khám phá khoa học

	MT 20. Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự giống nhau, khác nhau của các đối tượng được quan sát; Phân loại được các đối tượng   theo 1 hoặc 2 dấu hiệu.


	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2- 3 đồ dùng đồ chơi
- Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1- 2 dấu hiệu

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT 25. Đếm được trên đối tượng trong phạm vi 2. 
	- Đếm đến 2, nhận biết số lượng 1, 2. So sánh nhóm đối tượng có số lượng 1, 2

	- Hoạt động học:
Dạy trẻ đếm đến 2, nhận biết số 1,2
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT 30. Chỉ ra được điểm giống, khác  nhau giữa 2 hình( tròn và tam giác) Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa hình tròn và tam giác

	- Hoạt động học:
+ Dạy trẻ so sánh sự khác nhau và giống nhau giữa hình tròn và tam giác
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	* Khám phá xã hội

	MT 39. Nói tên, địa chỉ của trường lớp; tên, một số công việc của các cô giáo và các bác công nhân viên trong trường và tên, một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi trò chuyện.
	- Trường Mầm non Vạn Kỷ của bé
- Lớp học của bé.
- Đồ dùng đồ chơi trong lớp.
*ƯD pp Trò chuyện sáng UNI Lời chào của bé
	- Hoạt động học:
+ TCS PP UNIS “Trường Mầm non Vạn Kỷ của bé”
+ Đồ dùng đồ chơi trong lớp.
+ Trò chuyện sáng UNI  Lời chào của bé
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
+ Lớp học của bé

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	* Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

	MT 47. Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.
	* Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi
+ Bạn mới

	- Hoạt động học:
+ Bạn mới
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT 48. Nghe và hiểu nội dung câu chuyện, biết kể lại truyện có mở đầu, kết thúc. Đóng kịch, bắt chước giọng nói điệu bộ của nhân vật trong truyện.
	* Nghe, hiểu nội dung truyện kể, 
* Kể lại truyện đã được nghe
* Đóng kịch.
+ Mèo hoa đi học

	- Hoạt động góc
+ Mèo hoa đi học
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	* Làm quen với đọc- viết

	MT 54. Nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống.
	- Làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, vào)
+ Vẽ, gắn ký hiệu phù hợp vị trí
+ Làm các biển báo
	- Hoạt động đón- trả trẻ
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	* Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

	MT 57. Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích. 
	- KNS: Không chơi với đồ dùng, đồ chơi sắc nhọn
Chơi ở góc:
- Góc phân  vai: Cô giáo, gia đình, Bác cấp dưỡng; Cửa hàng bán đồ dùng đồ chơi cho trẻ, Bếp ăn của trường; Cửa hàng thực phẩm; Phòng khám...
- Góc xây dựng: Xây trường MN; Xây dựng sân khấu đón Tết trung thu; Xây lớp học của bé; Xây công viên 
-  Góc học tập: Nối tranh; phân  loại đồ dùng đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu; Phân nhóm đồ dùng
+ Xem tranh truyện về các chủ đề trường mầm non. 

	- Hoạt động học:
+ KNS: Không chơi với đồ - Chơi hoạt động ở các góc:
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
dùng, đồ chơi sắc nhọn- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT 63. Thực hiện được một số quy định trong gia đình, trường lớp mầm non và nơi công cộng. Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở

	+ Cách cất, lấy đồ dùng cá nhân
+ Trò chơi: gạch bỏ hành vi sai

	- Giờ đón- trả trẻ.
- Chơi hoạt động ở các góc:
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	* Âm nhạc

	MT 71. Chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; Thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe và kể câu chuyện. Thích nghe các bài hát dân ca các vùng miền  (Phát triển chương trình và Lồng ghép yếu tố đa văn hóa).
	* Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau: nhạc thiếu nhi, nhạc dân ca, nhạc cổ điển; Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết của bài hát, bản nhạc).
+ Ngày đầu tiên đi học
+ Trung thu em mơ
+ Đi học
+ Cô giáo miền xuôi
	- Hoạt động học:
+ Ngày đầu tiên đi học
+ Trung thu em mơ
+ Đi học
+ Cô giáo miền xuôi
- Chơi hoạt động ở các góc
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT 72. Hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...Thích hát và vận động các bài hát dân ca các vùng miền (Phát triển chương trình và lồng ghép yếu tố đa văn hóa).

	- Dạy vận động vỗ tay theo nhịp bài hát:
+ Trường chúng cháu là trường mầm non
- Dạy Vận động minh họa bài hát + Đêm trung thu
- Dạy hát :
+ Cô giáo
	- Hoạt động học:
+ Dạy vận động vỗ tay theo nhịp bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non
+ Dạy Vận động minh họa bài hát  Đêm trung thu
+ Dạy hát :Cô giáo
- Chơi hoạt động ở các góc
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	* Tạo hình

	MT 77. Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu  sắc và bố cục
	- Vẽ, tô màu vườn hoa trong trường
- Vẽ  đồ chơi trong lớp
- Tô màu cô giáo và các bạn

	- Hoạt động học:
+ Vẽ, tô màu vườn hoa trong trường
+ Vẽ  đồ chơi trong lớp
+ Tô màu cô giáo và các bạn
- Chơi hoạt động ở các góc


	MT 78. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	- Cắt dán hàng rào trường mầm non
- ƯD STEM: Làm đèn trung thu
	- Hoạt động học:
+ Làm đèn trung thu
- Chơi hoạt động ở các góc
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :
TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ: TUẦN 1
(Thời gian thực hiện: từ ngày 14/09 đến ngày 18/9/2026)
Giáo viên thực hiện : Ngô Thị Thùy Trang- Lớp: Mẫu giáo Nhỡ B2
	  Thứ/
     Ngày
HĐ
	Thứ 2
1/9
	Thứ 3
15/9
	Thứ 4
16/9
	Thứ 5
17/9
	Thứ 6
18/9

	Đón trẻ
	Đón trẻ
Hoạt động tự chọn
Thể dục sáng tập theo bài: “Trường chúng cháu là trường Mầm Non”
Điểm danh

	Hoạt động học
	LVPTTC- KNXH
TCSPPUNIS:
Trường mầm non của bé

	LVPTTC
Thể Dục
VĐCB: - Đi bằng gót chân. 
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	LVPTNN
Thơ:
Bạn mới

	LVPTTM
Tạo hình:
Đề tài: Vẽ, tô màu hoa trong vườn trường
	LVPTTT
Âm nhạc:
NDTT: Dạy VĐ vỗ tay theo nhịp “Trường chúng cháu là trường mầm non”
NDKH:
NH:Ngày đầu tiên đi học
TC:Tai ai tinh

	Chơi hoạt động ở các  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng Trường Mầm non
- Góc phân vai: nấu ăn, bác sỹ, bán hàng,
- Góc học tập: chơi lô tô, đọc thơ truyện về chủ điểm “Trường Mầm Non”
- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, làm đồ dùng đồ chơi về trường Mầm Non bằng nguyên vật liệu mở.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với đất cát

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát: lớp học, Sân trường, cầu trượt, thời tiết trong ngày, vườn rau
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, trời nắng trời mưa, gieo hạt
- Chơi tự do  

	Ăn ngủ
	- Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn,ăn xong đánh răng và một số kỹ năng tự  phục vụ bản thân.
- Nhắc trẻ “ Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.
- Cho trẻ đi VS trước khi ngủ,cho trẻ ngủ đủ giấc.

	Hoạt động chiều
	LQTCM:
“Làm quen”
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở thủ công
- Chơi theo ý thích
	Sinh hoạt chuyên môn
	Thực hiện vở chủ đề
- Chơi theo ý thích
	Vệ sinh nhóm lớp 
VS-NGCT-TT


CHỦ ĐỀ : VUI HỘI TRUNG THU: TUẦN 2
(Thời gian thực hiện: từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2026)
GV thực hiện : Ngô Thị Thùy Trang- Lớp: Mẫu giáo Nhỡ B2

	  Thứ/
     Ngày
HĐ
	Thứ 2
21/9
	Thứ 3
22/9
	Thứ 4
23/9
	Thứ 5
24/9
	Thứ 6
25/9

	Đón trẻ
	Đón trẻ
Hoạt động tự chọn
Thể dục sáng tập theo bài: “Trường chúng cháu là trường Mầm Non”
Điểm danh

	Hoạt động học
	LVPTTN:
KPXH:
Đề tài: 
Trò chuyện về ngày Tết Trung thu

	LVPTTC
Thể Dục
VĐCB: - Đi khuỵu gối. 
TCVĐ: Kéo co
	LVPTNT
LQVT
Dạy trẻ nhận biết số lượng 1,2, nhận biết số 1,2
	LVPTTM
Tạo hình:
Đề tài: Làm đèn trung thu 
(ƯD STEAM)
	LVPTTM- ÂN
NDTT: Dạy VĐ
 minh họa bài hát
 “Đêm trung thu”
NDKH: + NH: 
“Trung thu em
 mơ”
TCAN: Ai nhanh nhất

	Chơi hoạt động ở các  góc
	- Góc xây dựng: xây dựng Trường Mầm  Non
- Góc phân vai: nấu ăn, bác sỹ, bán bánh kẹo, bánh Trung thu, đèn ông sao,..
- Góc học tập: chơi lô tô, đọc thơ truyện về chủ điểm “Trường Mầm Non”
- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, làm đèn ông sao bằng nguyên vật liệu mở.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây,chơi với cát

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát: Sân trường mầm non, chiếc đèn ông sao, Vườn rau trường, Nhặt lá vàng rơi, Trải nghiệm đi trên chất liệu khác nhau
- TCVĐ: Nhảy lò cò, lộn cầu vồng, Mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa, kéo co.
- Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi trên sân trường, hột hạt, lá cây,...

	Ăn ngủ
	- Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn,ăn xong đánh răng và một số kỹ năng tự  phục vụ bản thân.
- Nhắc trẻ “ Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.
- Cho trẻ đi VS trước khi ngủ,cho trẻ ngủ đủ giấc.

	Hoạt động chiều
	LQTCM:
rồng rắn lên mây
- Chơi theo ý thích
	- Thực hiện vở thủ công
- Chơi theo ý thích
	- LQBH “Đêm trung thu”
- Chơi theo ý thích
	Thực hiện vở chủ đề
- Chơi theo ý thích
	Vệ sinh nhóm lớp 
VS-NGCT-TT


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : LỚP HỌC CỦA BÉ: TUẦN 3
(Thời gian thực hiện: từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2026)
Giáo viên thực hiện: Ngô Thị Thùy Trang- Lớp: MGN B2
	Thứ/Ngày
HĐ
	      Thứ 2
 28/9
	      Thứ 3
 29/9
	      Thứ 4
  30/9
	    Thứ 5
01/10
	Thứ 6
02/10

	Đón trẻ
	Đón trẻ	
Hoạt động tự chọn
Thể dục sáng tập theo bài: “Trường chúng cháu là trường Mầm Non”
Điểm danh 

	Hoạt động học
		PTNT
TCXH
Trò chuyện sáng:
Lời chào của bé


	LVPTTM
Tạo hình:
Vẽ đồ chơi trong lớp học 

	LVPTNT
LQVT
Đề tài : Dạy trẻ so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hình tròn và hình tam giác
	LVPTNN
Truyện:
Mèo Hoa đi học 
 

	LVPTTM
Âm Nhạc
NDTT: Dạy hát “Cô giáo”
NDKH: 
+ NH: Đi học
+TCAN: Ai đoán giỏi

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc xây dựng: xây dựng Trường Mầm  Non
- Góc phân vai: nấu ăn, bác sỹ,bán hàng,
- Góc học tập: chơi lô tô, đọc thơ truyện về chủ điểm “Trường Mầm Non”
- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, làm đồ dùng đồ chơi về trường Mầm Non bằng nguyên vật liệu mở.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây,chơi với đất cát

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát: Lớp học, Cây xoài, thời tiết trong ngày
- Nhặt lá vàng rơi
- Quan sát: vườn rau 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng, kéo co, trời nắng trời mưa, gieo hạt  

	Ăn ngủ
	- Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn,ăn xong đánh răng và một số kỹ năng tự  phục vụ bản thân.
- Nhắc trẻ “ Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.
- Cho trẻ đi VS trước khi ngủ,cho trẻ ngủ đủ giấc.

	Hoạt động chiều
	- Trò chơi mới: Thả đỉa ba ba
- Chơi theo ý thích
	Làm quen bài hát: Cô giáo 
- Chơi theo ý thích 
	[bookmark: _GoBack]- Thực hiện vở Toán
- Chơi tự chọn
	Thực hiện vở chủ đề
- Chơi theo ý thích
	- Vệ sinh nhóm lớp 
VS-NGCT-TT


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :
ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ: TUẦN 4
(Thời gian thực hiện: từ ngày 5/10 đến ngày 9/10/2026)
Giáo viên thực hiện : Ngô Thị Thùy Trang- Lớp: Mẫu giáo Nhỡ B2
	Thứ/Ngày
HĐ
	Thứ 2
5/10
	Thứ  3
6/10
	Thứ 4
7/10
	Thứ 5
8/10
	Thứ 6
9/10

	Đón trẻ
	Đón trẻ
Hoạt động tự chọn
Thể dục sáng tập theo bài: “Trường chúng cháu là trường Mầm Non”
Điểm danh 

	Hoạt động học
	LVPTNT
KPMTXH
Đồ dùng đồ chơi của bé ở trường
	LVPTTC
Thể Dục
VĐCB: 
Đi lùi
TCVĐ: Lăn bóng vào gôn 
	LVPTKNXH
KNS:
Dạy trẻ không chơi với đồ dùng, đồ chơi sắc nhọn

	LVPTTM
Tạo hình:
Tô màu cô và các bạn

	LVPTTM
Âm Nhạc
NDTT: Biểu diễn cuối chủ đề 
NH: Cô giáo miền xuôi
T/C: ai nhanh nhất 

	Chơi hoạt động ở các  góc
	- Góc xây dựng: Xây dựng Trường Mầm  Non
- Góc phân vai: nấu ăn, bác sỹ, bán hàng.
- Góc học tập: chơi lô tô, đọc thơ truyện về chủ điểm “Trường Mầm Non”
- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, làm đồ dùng đồ chơi về chủ đề trường mầm non  bằng nguyên vật liệu mở.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với đất cát

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: - Quan sát: vườn rau, Quan sát: Cây xoài, Quan sát cây sấu, Quan sát thời tiết trong ngày, Trải nghiệm vật chìm nổi
- TCVĐ: mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng, kéo ko, trời nắng trời mưa, gieo hạt 
- Chơi tự do 

	Ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng vệ sinh rửa tay, lau mặt trước khi ăn,ăn xong đánh răng và một số kỹ năng tự  phục vụ bản thân.
- Nhắc trẻ “ Mời cô, mời bạn” trước khi ăn.
- Cho trẻ đi VS trước khi ngủ,cho trẻ ngủ đủ giấc.

	Hoạt động chiều
	HDTCM:  bịt mắt bắt dê 
- Chơi theo ý thích
	- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề
- Chơi theo ý thích
	Cho trẻ thực hiện vở chủ đề
- Chơi theo ý thích
	- Ôn các bài hát trong chủ đề
- Chơi theo ý thích
	- Vệ sinh nhóm lớp 
- VS cá nhân
- NGCT
- TT



